CHÍNH THỨC
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5
Năm học: 2020- 2021
(Thời gian làm bài đọc hiểu: 30 phút)

[DIV]II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7đ):
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

TRÁI TIM NGƯỜI MẸ

        Một cây Bạch Dương xinh đẹp sống trong rừng cùng ba đứa con gái bé bỏng của mình - ba cây Bạch Dương Con non nớt, khẳng khiu. Những ngày giá rét, Bạch Dương Mẹ xòe cành, xòe lá che mưa, che gió cho con. Ngày nóng, mẹ lại xòe bóng mát che nắng, bảo vệ con mình. Ba cây Bạch Dương Con lớn rất nhanh và lúc nào cũng vui tươi. Ở bên mẹ, chúng chẳng biết thế nào là lo sợ cả.
         Một hôm, cơn mưa dông rất lớn ập đến khu rừng. Sấm sét đùng đùng, chớp giật nhấp nhoáng cả bầu trời. Ba cây Bạch Dương Con run rẩy vì hoảng sợ. Bạch Dương Mẹ xòe cành ôm chặt ba đứa con vào lòng và dỗ dành: “Các con đừng sợ! Sấm sét không nhìn thấy các con đâu, cành của mẹ che kín hết rồi. Mẹ là cây cao nhất trong khu rừng này mà!”. Nhưng Bạch Dương Mẹ còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ chói tai vang lên. Tia sét đã đánh trúng Bạch Dương Mẹ, đốt cháy sém cả thân cây. Vẫn nhớ phải bảo vệ các con nên Bạch Dương Mẹ cố hết sức để không bốc cháy. Mưa rào xối xả, gió mạnh gào rít nhưng Bạch Dương Mẹ vẫn cố đứng vững. Không một phút nào Bạch Dương Mẹ không nhớ bảo vệ các con mình. Không một phút nào mẹ quên xòe cành ôm chặt các con. Chỉ đến khi cơn dông hung tợn đã qua, gió đã thôi gầm rú, ánh sáng đã tràn về thì thân Bạch Dương Mẹ mới chịu gục ngã. Khi ngã, Bạch Dương Mẹ vẫn cố thì thầm: “Các con đừng sợ, mẹ không bỏ các con đâu. Tia sét không đánh nổi trái tim mẹ, trái tim mẹ vẫn còn nguyên lành. Thân cây bị đổ của mẹ sẽ bị rêu cỏ phủ đầy, nhưng trái tim mẹ thì không bao giờ ngừng đập, không bao giờ...”. Nói đến đây, thân cây mẹ đổ gục xuống nhưng không hề làm gãy cành lá của ba đứa con mình.
Từ đó đến nay, xung quanh gốc cây đổ là ba cây Bạch Dương khỏe mạnh, tốt tươi. Bên cạnh đó, một thân cây nằm trên mặt đất, cỏ và rêu phủ đầy. Nếu các bạn có dịp đến nơi ấy trong khu rừng, xin hãy ngồi nghỉ trên thân cây đó – nó mềm mại đến lạ kì! Sau đó, bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe. Rất có thể bạn sẽ nghe thấy tiếng trái tim đang đập trong đó. Trái tim người mẹ.
                                                                  Ngô Linh Nga                                                                                            

Câu 1. Trong rừng, Bạch Dương Mẹ sống cùng ai?
A. Sống cùng các loài cây cổ thụ.
B. Sống cùng ba cô con gái bé bỏng của mình.
C. Sống cùng ba cô con gái thông minh dũng cảm.
D. Sống một mình.

Câu 2. Câu nào dưới đây là câu ghép?
A. Tia sét không đánh nổi trái tim mẹ, trái tim mẹ vẫn còn nguyên lành. 
B. Vẫn nhớ phải bảo vệ các con nên Bạch Dương Mẹ cố hết sức để không bốc cháy.
C. Những ngày giá rét, Bạch Dương Mẹ xòe cành, xòe lá che mưa, che gió cho con.
D. Từ đó đến nay, xung quanh gốc cây đổ là ba cây Bạch Dương khỏe mạnh, tốt tươi.
Câu 3. Bạch Dương Mẹ đã chăm sóc con như thế nào?
A. Bạch Dương Mẹ xòe cành che nắng cho con.
B. Bạch Dương Con lớn nhanh và lúc nào cũng vui tươi.
C. Ngày rét, ngày nóng, Bạch Dương Mẹ đều xòe cành, xòe lá che cho con. 
D. Bạch Dương Mẹ lúc nào cũng ôm ấp các con.

Câu 4. Dựa vào bài đọc, chọn ý đúng trong các điều nêu dưới đây:
A. Trong khu rừng, một cây Bạch Dương Mẹ già xấu xí sống cùng ba đứa con gái xinh đẹp của mình.
B. Khi cơn mưa dông ập đến khu rừng, ba cây Bạch Dương Con vẫn vui tươi không biết lo sợ gì cả.
C. Thân cây Bạch Dương Mẹ bị đổ gục khi mưa dông chưa tạnh.
D. Vẫn nhớ phải bảo vệ các con nên khi bị tia sét đánh trúng, Bạch Dương Mẹ đã cố hết sức để không bị bốc cháy.  

Câu 5. Bạch Dương Mẹ đã làm gì để bảo vệ các con trong cơn dông tố? 
A.  Khi bị sét đánh trúng, Bạch Dương Mẹ vẫn cố đứng vững để  bảo vệ các con mình.
B. Bạch Dương Mẹ bảo các con nép vào thân  cây của mình. 
C. Bạch Dương Mẹ cùng ba đứa con chống lại cơn dông tố.
D. Bạch Dương Mẹ bảo các con hãy vươn cao chống đỡ với mưa, gió.

Câu 6. Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “nguyên lành”
A. sứt mẻ		B. hư hại		C. trọn vẹn		D. nguyên vẹn	

Câu 7.  Dòng nào dưới đây nêu đúng nội dung câu chuyện trên:
A. Trái tim người mẹ luôn bao dung độ lượng.
B. Người mẹ luôn luôn che chở, bảo vệ cho những đứa con của mình đến hơi thở cuối cùng.
C. Dù gặp phải khó khăn gì, mẹ con cũng luôn ở bên nhau.
D. Chỉ khi nào gặp phải khó khăn mới cần sự che chở của mẹ.

Câu 8. Dấu gạch ngang trong câu “Nếu các bạn có dịp đến nơi ấy trong khu rừng, xin hãy ngồi nghỉ trên thân cây đó – nó mềm mại đến lạ kì!” có tác dụng: 
A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật.
B. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
C. Ngăn cách giữa hai bộ phận trong câu.
D. Đánh dấu phần chú thích.

Câu 9. Từ in đậm trong câu “Ba cây Bạch Dương Con lớn rất nhanh và lúc nào cũng vui tươi.” có thể thay từ bằng từ: 
A. vui vẻ                B. lo lắng                       C. u buồn                D. lạc quan

Câu 10. Các câu “Các con đừng sợ, mẹ không bỏ các con đâu. Tia sét không đánh nổi trái tim mẹ, trái tim mẹ vẫn còn nguyên lành.” được liên kết với nhau bằng cách:
A. Thay thế từ ngữ.
B. Dùng từ ngữ nối.
C. Lặp lại từ ngữ.
D. Lặp lại từ ngữ và dùng từ ngữ nối.

